
Danh sách sinh viên đạt chuẩn 

1. Hệ kỹ sư CNTT (TCTL >=131, ĐTB >=6.5) 

STT Mã SV Họ và tên lót Tên Ngày sinh Số 
TC 
TL 

Điểm TB 

1 15110266 Cao Xuân Nhẫn 10/04/1997 132 6,5 

2 15110292 Phùng Đức Quang 15/06/1997 132 6,57 

3 15110227 Lê Hoàng Kha 28/09/1997 132 6,87 

4 15110191 Trần Mạnh Đô 03/08/1997 132 6,87 

5 15110208 Đinh Văn Hinh 08/06/1997 132 6,88 

6 15110200 Trần Công Hậu 15/05/1997 132 6,96 

7 15110326 Huỳnh Văn Thuận 02/05/1997 132 7,08 

8 15110202 Đặng Ngọc Hiếu 14/08/1997 133 6,61 

9 15110371 Võ Thế Vinh 30/09/1997 133 6,65 

10 15110236 Bạch Trung Kiên 07/02/1997 133 6,72 

11 15110300 Nguyễn Thanh Sơn 01/01/1997 133 7,38 

12 15110272 Nguyễn Ngọc Phan 20/04/1997 135 6,77 

13 15110259 Nguyễn Hữu Nghĩa 24/06/1997 135 6,95 

14 15110276 Trần Huỳnh Phiêu 09/11/1997 135 7,34 

15 15110226 Phạm Minh Kế 10/05/1997 135 7,36 

16 15110302 Võ Nguyễn Hoàng Sơn 20/08/1997 136 6,71 

17 15110389 Long Thị Phương 12/01/1995 136 6,83 

18 15110301 Phạm Thanh Sơn 17/02/1997 136 6,84 

19 15110275 Trần Phạm Tấn Phát 10/07/1997 136 6,86 

20 15110161 Phạm Quốc Bảo 03/11/1997 136 6,94 

21 15110341 Trần Văn Trí 05/10/1997 136 7 

22 15110219 Đoàn Xuân Hùng 02/09/1997 136 7,17 

23 15110361 Trần Thị Tố Uyên 30/07/1996 136 7,31 

24 15110251 Nguyễn Thị Trúc My 18/02/1997 136 7,51 

25 15110243 Nguyễn Đình Lộc 04/05/1997 136 7,69 

26 15110329 Nguyễn Thị Thức 18/11/1997 136 7,69 

27 15110346 Nguyễn Chí Trung 22/04/1997 136 7,76 

28 15110277 Hồ Văn Phong 08/02/1997 136 7,87 

29 15110391 Phạm Văn Dũng 13/03/1997 137 7,6 

30 15110366 Hồ Hoàng Vinh 09/09/1997 138 7,06 

31 15110175 Trần Quốc Cường 21/10/1997 138 7,74 

32 15110363 Đỗ Quốc Việt 18/06/1997 138 7,78 

33 15110177 Lê Thái Duy 02/02/1996 139 6,74 

34 15110195 Võ Hoàng Hà 08/12/1997 139 6,76 

35 15110380 Nguyễn Đình Thái 15/01/1997 139 7,01 



36 15110349 Nguyễn Thị Trúc 09/12/1997 139 7,01 

37 15110305 Nguyễn Tấn Tài 15/11/1997 139 7,08 

38 15110337 Phạm Văn Tới 09/06/1997 139 7,1 

39 15110352 Nguyễn Nhật Trường 07/11/1997 139 7,11 

40 15110253 Phạm Lương Mỹ 24/06/1997 139 7,12 

41 15110159 Lê Ngọc Bảo 25/06/1997 139 7,13 

42 15110322 Lương Văn Thông 10/06/1997 139 7,13 

43 15110168 Nguyễn Tô Doanh Chuẩn 03/11/1997 139 7,14 

44 15110344 Lê Vĩnh Trung 10/03/1997 139 7,16 

45 15110287 Nguyễn Hoài Phương 22/06/1997 139 7,18 

46 15110369 Nguyễn Thế Vinh 14/06/1997 139 7,2 

47 15110270 Viên Minh Nhựt 19/05/1997 139 7,21 

48 15110180 Phạm Nhật Duy 06/09/1997 139 7,22 

49 15110222 Nguyễn Văn Hùng 10/11/1997 139 7,24 

50 15110290 Đặng Trương Duy Quang 25/11/1997 139 7,26 

51 15110101 Lê Hồng Phương 01/09/1997 139 7,26 

52 15110237 Dương Tuấn Kiệt 08/08/1997 139 7,27 

53 15110181 Phạm Thanh Duy 13/04/1997 139 7,29 

54 15110263 Nguyễn Thanh Nhã 09/03/1997 139 7,31 

55 15110310 Nguyễn Viết Thanh 01/01/1997 139 7,31 

56 15110350 Nguyễn Xuân Trúc 30/11/1997 139 7,31 

57 15110249 Trần Minh 09/08/1997 139 7,32 

58 15110298 Trần Phú Quý 08/11/1997 139 7,33 

59 15110164 Nguyễn Đức Bốn 05/01/1997 139 7,35 

60 15110156 Phùng Văn An 02/01/1995 139 7,35 

61 15110187 Lê Công Đạt 16/05/1997 139 7,41 

62 15110362 Bùi Quốc Việt 26/02/1997 139 7,42 

63 15110204 Lê Vy Nhật Hiếu 09/09/1997 139 7,45 

64 15110323 Nguyễn Minh Thông 08/01/1997 139 7,45 

65 15110289 Đào Thị Phượng 09/03/1997 139 7,46 

66 15110174 Nguyễn Mạnh Cường 15/10/1997 139 7,46 

67 15110245 Phạm Hữu Lộc 25/10/1997 139 7,47 

68 15110328 Cao Thị Thuyền 18/03/1997 139 7,49 

69 15110252 Đào Thị Mỹ 04/06/1997 139 7,52 

70 15110250 Trần Quang Minh 26/03/1997 139 7,52 

71 15110316 Đoàn Thanh Thắng 22/10/1996 139 7,53 

72 15110378 
Trần Nguyễn Thanh 
Như 

Ý 16/08/1997 139 7,54 

73 15110345 Lưu Quang Trung 22/09/1997 139 7,58 

74 15110255 Lưu Phước Phương Nam 17/11/1997 139 7,59 

75 15110207 Phạm Đăng Hùng Hiệp 23/02/1997 139 7,64 



76 15110183 Dương Đại Dũng 19/09/1997 139 7,66 

77 15110196 Lâm Chí Hào 13/02/1997 139 7,66 

78 15110339 Trần Quang Triều 16/09/1997 139 7,66 

79 15110314 Nguyễn Thị Thanh Thảo 08/03/1997 139 7,68 

80 15110229 Lê Tấn Khang 24/06/1997 139 7,73 

81 15110358 Hà Vũ Kim Tuyền 29/08/1997 139 7,75 

82 15110338 Bùi Xuân Trí 02/09/1997 139 7,78 

83 15110232 Nguyễn Phi Khánh 27/09/1997 139 7,78 

84 15110182 Vũ Thị Duyên 08/02/1997 139 7,78 

85 15110166 Huỳnh Minh Chiến 29/10/1997 139 7,81 

86 15110242 Nguyễn Hoàng Long 03/06/1997 139 7,86 

87 15110282 Trần Thiên Phúc 01/02/1997 139 7,86 

88 15110268 Lê Thị Thảo Nhi 05/06/1997 139 7,9 

89 15110173 Bùi Phan Viết Cường 03/09/1997 139 7,94 

90 15110307 Trương Tấn Tài 15/09/1997 139 7,94 

91 15110218 Phạm Ngọc Huy 11/06/1997 139 8,06 

92 15110347 Nguyễn Tạ Minh Trung 25/03/1997 139 8,25 

93 15110171 Trịnh Văn Công 03/03/1997 139 8,25 

94 15110342 Từ Hòa Trí 04/01/1997 139 8,34 

95 15110320 Cao Ngọc Thiện 07/09/1996 139 8,44 

96 15110283 Hoàng Thị Kim Phụng 07/09/1994 139 8,45 

97 15110221 Nguyễn Đình Hùng 17/03/1996 141 7 

98 15110167 Trần Văn Chinh 12/06/1996 141 7,42 

99 15110367 Huỳnh Tấn Vinh 30/06/1997 141 7,67 

100 15110206 Lê Vũ Hoàng Hiệp 04/01/1997 142 7,16 

101 15110215 Nguyễn Quang Huy 20/06/1997 142 7,9 

102 15110330 Đinh Phúc Tiến 09/04/1997 145 6,96 

103 15110190 Huỳnh Trung Đăng 28/01/1997 145 6,98 

104 15110197 Lê Hồng Hải 01/01/1997 146 6,92 

 

2. Hệ sư phạm CNTT (TCTL >=131, ĐTB >=6.5) 

STT Mã SV Họ và tên lót Tên Ngày sinh Số 
TC 
TL 

Điểm TB 

1 15110186 Diệp Thành Đạt 13/05/1997 149 7,41 

2 15110278 Dương Hồng Phúc 14/06/1997 141 7,64 

3 15110324 Hoàng Thị Thu 27/07/1997 145 7,5 

4 15110376 Huỳnh Ngọc Thanh Xuân 15/12/1997 149 7,74 

5 15110240 Lâm Quang Lịch 03/12/1997 157 8,33 



6 15110284 Lê Thị Kiều Phụng 12/12/1997 134 6,98 

7 15110235 Nguyễn Dương Văn Khoa 30/04/1997 142 7,73 

8 15110210 Nguyễn Minh Hoàng 18/06/1997 131 7,19 

9 15110269 Nguyễn Thị Yến Nhi 02/02/1997 142 7,57 

10 15110274 Nguyễn Trần Tấn Phát 30/06/1997 135 7,18 

11 15110299 Nguyễn Văn Sang 11/03/1997 141 7,44 

12 15110293 Phạm Thị Quà 11/06/1997 147 7,37 

13 15110211 Trần Kim Hoàng 28/01/1997 141 7,35 

14 15110295 Trần Lê Anh Quốc 06/03/1997 147 7,55 

15 15110170 Trịnh Văn Công 16/01/1997 154 7,4 

16 15110357 Vũ Minh Tuấn 25/12/1997 140 7,3 

 

 

3.  


